KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN
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                                                                     PCT TT LĐLĐ tỉnh Thái Bình

I. Khái quát chung

1. Điều lệ là gì?

Là văn bản ghi những điều khoản quy định mục đích, nguyên tắc cơ bản về tổ chức và hoạt động của một đoàn thể, một tổ chức, một nhóm người hoặc một hoạt động cụ thể nào đó.

Điều lệ Công đoàn Việt Nam được thông qua các kỳ đại hội Công đoàn Việt Nam. Chỉ Đại hội Công đoàn toàn quốc mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Tổ chức, tập thể ban chấp hành, tập thể đoàn chủ tịch (ban thường vụ) Công đoàn các cấp, cán bộ và đoàn viên công đoàn phải chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Những vấn đề mới phát sinh chưa được quy định trong Điều lệ được giao Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn phù hợp với tình hình chung.

2. Nội dung kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn:

a/ Kiểm tra thực hiện các nguyên tắc được quy định tại Điều lệ

(1) Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; cá nhân phục tùng tổ chức.

- Nhiệm vụ của BCH, ban thường vụ phải được phân công cho các ủy viên thực hiện.

- Hoạt động của BCH, ban thường vụ phải thực hiện theo quy chế đã được ban hành.

- Những quyết định của BCH, ban thường vụ phải được phân công cho các ủy viên đảm nhận.

(2) Thiểu số phục tùng đa số

- Những vấn đề quan trọng, BCH, ban thường vụ phải lấy biểu quyết trước khi quyết định.

- Chỉ có những vấn đề có trên 50% đồng ý mới được triển khai.

(3) Cấp dưới phục tùng cấp trên

- Các quy định của công đoàn cấp trên có được triển khai tại cơ sở hay không?

- Triển khai thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Liên đoàn Lao động tỉnh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

(4) Lề lối làm việc của BCH, ban thường vụ

- Tổ chức hội nghị định kỳ theo quy chế.

- Nội dung, thẩm quyền của BCH, ban thường vụ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

b/ Kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của công đoàn cơ sở theo quy định của Điều lệ.

- Mỗi loại hình công đoàn cơ sở đều phải thực hiện 3 chức năng đã được quy định tại Luật Công đoàn:

+ Chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động;

+ Tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp;

+ Tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

- Nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi loại hình hoạt động công đoàn cơ sở tuy có khác nhau, song đều xoay quanh 3 chức năng đã được pháp luật quy định.

c/ Kiểm tra thực hiện quyền của công đoàn theo quy định của pháp luật và của Đảng

- Các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động

+ Nghị định 41 ngày 8/5/2013; Nghị định 44, 45, 46 ngày 10/05/2013; Nghị định 49 ngày 14/5/2013 Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động.

+ Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết Khoản 3, Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc. (thay thế bằng NĐ 149/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/01/2019)

+ Nghị định 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ.

- Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

- Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Công đoàn 

+ Nghị định số 43/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Điều 10 Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

+ Nghị định số 200/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết Điều 11 Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội.

+ Nghị định số 191/2013/NĐ-Chính phủ ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết về tài chính công đoàn

+ Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Công chức, Luật Viên chức

- Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ; Thông tư 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

- Nghị định 34/2011/NĐ-CP ngày 17/05/2011 của Chính phủ Quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức.

- Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 6/4/2012 của Chính phủ Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

- Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 xét nâng lương định kỳ và trước thời hạn…

+ Thực hiện quyền của tổ chức công đoàn theo các quy định của Đảng.

- Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về Giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

- Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

- Quy định 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Tóm lại:

(1) Kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn là kiểm tra hoạt động của BCH, ban thường vụ công đoàn về thực hiện các nguyên tắc trong hoạt động công đoàn đã được quy định tại Điều lệ; kiểm tra việc triển khai các nghị quyết, chủ trương của công đoàn cấp trên; kiểm tra việc thực hiện các quyền của công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật. Qua kiểm tra để góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

(2) Một số nội dung cụ thể cần quan tâm kiểm tra:

- Kiểm tra chế độ sinh hoạt, nội dung sinh hoạt của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong triển khai các chủ trương, nhiệm vụ của công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên.

- Kiểm tra thực hiện quy định về: công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; công tác thi đua, khen thưởng; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét cử đi học đối tượng, kết nạp; trợ cấp khó khăn…

- Sổ ghi biên bản (ngày, giờ họp, số người tham dự, vắng mặt bao nhiêu, họ tên người vắng mặt, có l‎‎ý do hay không; ghi ‎ý kiến đóng góp của người tham dự hay hay chỉ thông tin một chiều (thể hiện tính dân chủ trong sinh hoạt).

- Những nội dung quan trọng, cần thiết biên bản phải được thông qua trong cuộc họp và được biểu quyết đồng ý‎. Phần kết luận cuộc họp phải ghi số lượng, tỷ lệ tán thành nội dung cuộc họp. Có đầy đủ chữ k‎ý, họ tên‎ của chủ tọa và thư k‎ý…?

- Nội dung, phương pháp chỉ đạo, giám sát, kiểm tra của Ban chấp hành đối với các Tổ công đoàn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, chủ trương của Ban Chấp hành.

- Kiểm tra công tác lưu trữ, triển khai văn bản chỉ đạo của công đoàn cấp trên để rút ra những vấn đề cần thiết như: nhiệm vụ phải triển khai; thời gian thực hiện; các bước phải tiến hành…

- Kiểm tra văn bản của công đoàn cơ sở triển khai nhiệm vụ theo yêu cầu

- Kiểm tra kế hoạch và triển khai kế hoạch năm của Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra; các kế hoạch theo từng qu‎ý hoặc các chương trình hoạt động theo chuyên đề, các báo cáo công tác công đoàn hàng tháng, qu‎ý nếu có được thực hiện kịp thời.

- Việc triển khai các chủ trương, nhiệm vụ của công đoàn cấp trên giao như: xây dựng quỹ Mái ấm Công đoàn, quỹ Vì nữ CNVCLĐ nghèo, ủng hộ đồng bào, CNVCLĐ bị thiên tai; triển khai tháng công nhân; tết sum vầy; tổ chức hội nghị CBCC, hội nghị người lao động; tổ chức đối thoại (đối với công đoàn trong các doanh nghiệp).

- Việc giải quyết các khiếu nại hoặc đơn thư (nếu có)? Kết quả giải quyết hoặc tham gia giải quyết?
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